
DANH SÁCH HỌC SINH  - LỊCH THI LẦN 2 - KHÓA 15 - HỌC KỲ I - 2023 - 2024 - CỞ SỞ GÒ VẤP

STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA MÃ LỚP MÔN THI ĐIỀU KIỆN DỰ THI GIỜ - NGÀY THI PHÒNG THI HÌNH THỨC THI GIÁO VIÊN DẠY GHI CHÚ

MÔN CHUNG

1 02 2223240250 Nguyễn Ông Phát 27/02/1994 15 02DS15B2 Chính trị Đủ điều kiện dự thi 9h30 - 24/03/2024 Lab 403 Tự luận  Nguyễn Xuân Lưu

2 02 3223240023 Nguyễn Hoàng Phúc 08/04/2001 15 02KT15E2 Chính trị Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 18/03/2024 Online Tự luận  Nguyễn Xuân Lưu

3 02 2223240254 Lý Phương Yến 15/09/1994 15 02YS15B1 Chính trị Đủ điều kiện dự thi 19h30 - 18/03/2024 Lab 402 Tự luận  Nguyễn Xuân Lưu

4 02 2223360292 Hoàng Tuấn Anh 14/03/2003 15 02DN15D1 Chính trị Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận  Nguyễn Xuân Lưu

5 02 2223240154 Phạm Gia Hân 07/06/1996 15 02DS15A2 Chính trị Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận  Nguyễn Xuân Lưu

6 02 2223360144 Phùng Yến Nhi 21/11/2007 15 02DD15C2 Chính trị Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận  Nguyễn Xuân Lưu

7 02 1223360228 Mai Như Ý 10/08/2007 15 02DD15C1 Chính trị Đủ điều kiện dự thi 19h30 - 18/03/2024 Lab 402 Tự luận  Nguyễn Xuân Lưu

8 02 2193360036 Lê Thị Trúc Giang 09/09/2004 12 02DS12C1 Chính trị Đủ điều kiện dự thi 19h30 - 18/03/2024 Lab 402 Tự luận  Nguyễn Xuân Lưu

9 02 2223360409 Lê Trần Thùy Dương 04/12/2007 15 02PL15C1 Chính trị Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận Đặng Ngọc Thương

10 02 2223360243 Lê Quang Huy 06/01/2007 15 02TM15C1 Chính trị Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 24/03/2024 Lab 403 Tự luận Đặng Ngọc Thương

11 02 2223360340 Trần Yến Nhi 26/11/2007 15 02YS15C1 Chính trị Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận Đặng Ngọc Thương

12 02 2223360301 Nguyễn Hồng Ngọc 12/02/2007 15 02MK15C1 Chính trị Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 18/03/2024 Lab 402 Tự luận Đặng Ngọc Thương

13 02 2223360258 Lâm Minh Thắng 22/07/2007 15 02MK15C1 Chính trị Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận Đặng Ngọc Thương

14 02 2223360537 Nguyễn Kim Ngọc Vy 01/09/2005 15 02MK15C1 Chính trị Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận Đặng Ngọc Thương

15 02 2223360357 Nguyễn Thiên Phúc 21/01/2007 15 02DH15C2 Chính trị Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận Đặng Ngọc Thương

16 02 2223240214 Trương Hồ Minh Trí 10/06/2003 15 02DH15A3 Chính trị Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận Đặng Ngọc Thương

17 02 2223360463 Lê Ngọc Phương Vi 21/09/2007 15 02DH15C3 Chính trị Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận Đặng Ngọc Thương

18 02 2223360364 Lưu Tuấn Việt 31/10/2007 15 02DH15C2 Giáo dục thể chất Không đăng ký dự thi lần 2 - - Thực hành Nguyễn Văn Trận

19 02 2223360578 Trần Thành Công Luận 03/06/2006 15 02DS15D2 Pháp luật Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm  Trần Thị Ngọc Hết

20 02 2223240274 Nguyễn Nguyễn Phương Trang 11/01/2002 15 02DS15B2 Pháp luật Đủ điều kiện dự thi 9h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm  Trần Thị Ngọc Hết

21 02 3223180014 Thường Thị Mỹ Nghiệp 14/03/1980 15 02KT15E1 Pháp luật Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm  Trần Thị Ngọc Hết

22 02 2223240271 Trần Việt Hùng 12/09/2003 15 02TM15A1 Pháp luật Đủ điều kiện dự thi 9h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm  Trần Thị Ngọc Hết

23 02 2223360274 Nguyễn Cao Thế Minh 07/10/2006 15 02TM15C1 Pháp luật Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm  Trần Thị Ngọc Hết

24 02 2223360182 Lê Ngọc Yến Nhi 11/09/2007 15 02DH15C1 Pháp luật Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm  Trần Thị Ngọc Hết

25 02 2223360258 Lâm Minh Thắng 22/07/2007 15 02MK15C1 Pháp luật Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm  Trần Thị Ngọc Hết

26 02 2223360197 Nguyễn Thị Thảo 28/05/2006 15 02MK15C1 Pháp luật Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 18/03/2024 Lab 402 Trắc nghiệm  Trần Thị Ngọc Hết

27 02 2223360195 Bùi Lê Ngọc Trâm 02/05/2007 15 02DH15C1 Pháp luật Đủ điều kiện dự thi 9h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm  Trần Thị Ngọc Hết

28 02 2223360487 Nguyễn Quang Tú 11/01/2006 15 02MK15C1 Pháp luật Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 18/03/2024 Lab 402 Trắc nghiệm  Trần Thị Ngọc Hết

29 02 2223360410 Phạm Bùi Duy Anh 26/09/2007 15 02PM15C2 Pháp luật Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm  Trần Thị Ngọc Hết

30 02 2223360241 Nguyễn Thanh Thu Hồng 16/12/2007 15 02PM15C1 Pháp luật Đủ điều kiện dự thi 9h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm  Trần Thị Ngọc Hết

31 02 2223360298 Phạm Thiên Phú 01/04/2007 15 02PM15C1 Pháp luật Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm  Trần Thị Ngọc Hết
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32 02 2223360159 Trần Minh Quân 17/12/2005 15 02PM15C1 Pháp luật Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm  Trần Thị Ngọc Hết

MÔN CHUYÊN NGÀNH

33 02 2223360401 Hà Bảo Ngọc 03/12/2007 15 02DD15C1 Y học cổ truyền - phục hồi chức năng Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Trần Hoàng Phương

34 02 2223360058 Trần Thị Thanh Nguyên 24/01/2004 15 02DD15C1 Y học cổ truyền - phục hồi chức năng Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Trần Hoàng Phương

35 02 2223360296 Nguyễn Võ Đan Vy 22/04/2007 15 02DD15C1 Y học cổ truyền - phục hồi chức năng Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Trần Hoàng Phương

36 02 2223360356 Nguyễn Hoàng Tường Vy 27/10/2007 15 02DD15C1 Y học cổ truyền - phục hồi chức năng Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Trần Hoàng Phương

37 02 1223360228 Mai Như Ý 10/08/2007 15 02DD15C1 Y học cổ truyền - phục hồi chức năng Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm Trần Hoàng Phương

38 02 2223360284 Hà Bảo Anh 03/09/2007 15 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Trần Thị Quy

39 02 2223360200 Vũ Diệp Lam 14/07/2007 15 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Trần Thị Quy

40 02 2223360020 Nguyễn Xuân Lợi 18/08/2001 15 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Trần Thị Quy

41 02 2223360234 Võ Âu Bảo Ngọc 13/09/2007 15 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm Trần Thị Quy

42 02 2223360401 Hà Bảo Ngọc 03/12/2007 15 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Trần Thị Quy

43 02 2223360058 Trần Thị Thanh Nguyên 24/01/2004 15 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Trần Thị Quy

44 02 2223360429 Dương Nguyệt Nhi 24/06/2007 15 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm Trần Thị Quy

45 02 2223360473 Lê Thị Thủy Tiên 31/10/2007 15 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Trần Thị Quy

46 02 2223360123 Nguyễn Thị Cẩm Tú 14/02/2007 15 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm Trần Thị Quy

47 02 2223360296 Nguyễn Võ Đan Vy 22/04/2007 15 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Trần Thị Quy

48 02 2223360356 Nguyễn Hoàng Tường Vy 27/10/2007 15 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Trần Thị Quy

49 02 2223360413 Lê Thanh Vy 24/10/2007 15 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Trần Thị Quy

50 02 1223360228 Mai Như Ý 10/08/2007 15 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Đủ điều kiện dự thi 9h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm Trần Thị Quy

51 02 2223360160 Nguyễn Hồng Phi Yến 18/07/2007 15 02DD15C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Trần Thị Quy

52 02 2223240222 Lê Thị Kim Phụng 15/08/2004 15 02DD15A2 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm Trần Thị Quy

53 02 2223360284 Hà Bảo Anh 03/09/2007 15 02DD15C1 Kiểm soát nhiễm khuẩn Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Phan Thị Hóa

54 02 2223360200 Vũ Diệp Lam 14/07/2007 15 02DD15C1 Kiểm soát nhiễm khuẩn Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Phan Thị Hóa

55 02 2223360297 Trịnh Đoàn Tuấn Phong 19/08/2007 15 02DD15C1 Kiểm soát nhiễm khuẩn Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Phan Thị Hóa

56 02 2223360296 Nguyễn Võ Đan Vy 22/04/2007 15 02DD15C1 Kiểm soát nhiễm khuẩn Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Phan Thị Hóa

57 02 2223360356 Nguyễn Hoàng Tường Vy 27/10/2007 15 02DD15C1 Kiểm soát nhiễm khuẩn Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Phan Thị Hóa

58 02 1223360228 Mai Như Ý 10/08/2007 15 02DD15C1 Kiểm soát nhiễm khuẩn Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 18/03/2024 Lab 402 Trắc nghiệm Phan Thị Hóa

59 02 2223240222 Lê Thị Kim Phụng 15/08/2004 15 02DD15A2 Kiểm soát nhiễm khuẩn Đủ điều kiện dự thi 9h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm Phan Thị Hóa

60 02 2223360184 Trần Khang Hào 05/04/2006 15 02DH15C1 Đồ họa 3D Không đăng ký dự thi lần 2 - - Thực hành Nguyễn Thế Tri Ân

61 02 2223360198 Đặng Thế Hùng 21/12/2006 15 02DL15C1 Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn 2 Không đăng ký dự thi lần 2 - - Vấn đáp Võ Đồng Khanh

62 02 2223360198 Đặng Thế Hùng 21/12/2006 15 02DL15C1 Tiếng anh chuyên ngành 2 Không đăng ký dự thi lần 2 - - Thực hành Lương Giao Hy

63 02 2223360586 Huỳnh Nhựt Khang 11/11/2003 15 02DL15C1 Tiếng anh chuyên ngành 2 Không đăng ký dự thi lần 2 - - Thực hành Lương Giao Hy
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64 02 1223360185 Huỳnh Anh Kiệt 04/02/2007 15 02DL15C1 Thực tập tốt nghiệp Không đăng ký dự thi lần 2 - - Nộp báo cáo Võ Đồng Khanh

65 02 2223360507 Phan Hồ Nam 04/08/2006 15 02DL15C1 Thực tập tốt nghiệp Không đăng ký dự thi lần 2 - - Nộp báo cáo Võ Đồng Khanh

66 02 2223360446 Trần Thị Mỹ Ngân 22/05/2007 15 02DL15C1 Thực tập tốt nghiệp Đủ điều kiện dự thi 8h00 - 23/03/2024 PĐT Nộp báo cáo Võ Đồng Khanh

67 02 2223360041 Tô Thành Phát 18/12/2005 15 02DL15C1 Nộp báo cáo thực hành nghề nghiệp Đủ điều kiện dự thi 8h00 - 23/03/2024 PĐT Nộp báo cáo Võ Đồng Khanh

68 02 2223360588 Nguyễn Thị Lan Đài 27/06/2005 15 02DN15C1 Quản trị doanh nghiệp Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận Ngô Thanh Tú

69 02 2223360589 Lê Ngọc Yến Vy 19/02/2005 15 02DN15C1 Quản trị doanh nghiệp Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận Ngô Thanh Tú

70 02 2223360007 Nguyễn Hoàng Thành 12/12/2000 15 02DN15D1 Tiếng anh chuyên ngành
Không Đủ điều kiện dự thi

Nợ HP HK6
- - Trắc nghiệm + Tự luận Huỳnh Thị Xuân Thùy

71 02 2223360223 Võ Văn Chung 17/02/2007 15 02DS15C1 Bảo quản thuốc Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Lê Văn Hùng

72 02 2223360170 Nguyễn Ánh Kim Sa 28/11/2007 15 02DS15C1 Bảo quản thuốc Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm Lê Văn Hùng

73 02 2223360044 Võ Thị Thủy Tiên 09/09/2002 15 02DS15C2 Bảo quản thuốc Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Lê Văn Hùng

74 02 2223240275 Huỳnh Ngọc Kiều Trinh 03/12/2001 15 02DS15A2 Bảo quản thuốc Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 18/03/2024 Lab 402 Trắc nghiệm Lê Văn Hùng

75 02 2223360223 Võ Văn Chung 17/02/2007 15 02DS15C1 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm + Tự luận Trần Hòa Tú

76 02 2223360398 Nguyễn Đoàn Hiển Đạt 18/12/2007 15 02DS15C1 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm + Tự luận Trần Hòa Tú

77 02 2223360170 Nguyễn Ánh Kim Sa 28/11/2007 15 02DS15C1 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược Đủ điều kiện dự thi 9h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm + Tự luận Trần Hòa Tú

78 02 2223360003 Dương Thị Bé Thảo 29/9/1995 15 02DS15C1 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược Đủ điều kiện dự thi 9h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm + Tự luận Trần Hòa Tú

79 02 2223360395 Trương Phú Trọng 06/09/2006 15 02DS15C1 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm + Tự luận Trần Hòa Tú

80 02 2223360510 Nguyễn Thị Thanh Quyền 26/09/2003 15 02DS15C2 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược Đủ điều kiện dự thi 9h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm + Tự luận Trần Hòa Tú

81 02 2223360562 Nguyễn Thảo Vy 04/03/2007 15 02DS15C2 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm + Tự luận Trần Hòa Tú

82 02 2223360275 Nguyễn Ngọc Bích 24/07/2007 15 02DS15C1 Thực tập dược lâm sàng Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Thị Hạnh

83 02 2223360118 Nguyễn Phú Huỳnh Nhi 26/11/2007 15 02DS15C1 Thực tập dược lâm sàng Đủ điều kiện dự thi 19h30 - 18/03/2024 Lab 402 Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Thị Hạnh

84 02 2223360170 Nguyễn Ánh Kim Sa 28/11/2007 15 02DS15C1 Thực tập dược lâm sàng Đủ điều kiện dự thi 19h30 - 18/03/2024 Lab 402 Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Thị Hạnh

85 02 2223360038 Lê Hồ Bá Thanh 16/08/1994 15 02DS15D2 Thực tập dược lâm sàng Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Ngọc Nhật Minh

86 02 2223360476 Phan Văn Thành 03/08/2000 15 02DS15D2 Thực tập dược lâm sàng Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 24/03/2024 Lab 403 Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Ngọc Nhật Minh

87 02 2223360396 Phạm Thị Phương Anh 26/08/2007 15 02DS15C1 Kiểm nghiệm Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 18/03/2024 Lab 402 Trắc nghiệm Hồ Bảo Long

88 02 2223360223 Võ Văn Chung 17/02/2007 15 02DS15C1 Kiểm nghiệm Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Hồ Bảo Long

89 02 2223360156 Phạm Trần Hà Phương 13/04/2004 15 02DS15C1 Kiểm nghiệm Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 18/03/2024 Lab 402 Trắc nghiệm Hồ Bảo Long

90 02 2223360170 Nguyễn Ánh Kim Sa 28/11/2007 15 02DS15C1 Kiểm nghiệm Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 18/03/2024 Lab 402 Trắc nghiệm Hồ Bảo Long

91 02 2223360510 Nguyễn Thị Thanh Quyền 26/09/2003 15 02DS15C2 Kiểm nghiệm Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 18/03/2024 Lab 402 Trắc nghiệm Hồ Bảo Long

92 02 2223360562 Nguyễn Thảo Vy 04/03/2007 15 02DS15C2 Kiểm nghiệm Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Hồ Bảo Long

93 02 2223360096 Tạ Trung Kiên 22/07/2002 15 02DS15D2 Marketing dược Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Lê Nguyễn Hoàng Dung

94 02 2223360578 Trần Thành Công Luận 03/06/2006 15 02DS15D2 Marketing dược Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Lê Nguyễn Hoàng Dung

95 02 2223360094 Nguyễn Võ Minh Huy 19/10/2001 15 02KT15C1 Kiểm toán Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Hoàng Thị Nga

96 02 2223360587 Nguyễn Ngọc Mỹ Phương 04/10/2003 15 02KT15C1 Kiểm toán Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Hoàng Thị Nga
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97 02 2223360021 Hoàng Quốc Huy 14/03/1994 15 02KT15D1 Kiểm toán Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Hoàng Thị Nga

98 02 2223360587 Nguyễn Ngọc Mỹ Phương 04/10/2003 15 02KT15C1 Tiếng anh chuyên ngành Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh

99 02 2223360021 Hoàng Quốc Huy 14/03/1994 15 02KT15D1 Tiếng anh chuyên ngành Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm + Tự luận Huỳnh Thị Xuân Thùy

100 02 2223240184 Trần Thị Ngọc Ánh 04/07/2002 15 02KT15A1 Thực tập cơ bản Không đăng ký dự thi lần 2 - - Nộp báo cáo Phạm Tường Vy

101 02 2223240184 Trần Thị Ngọc Ánh 04/07/2002 15 02KT15A1 Thực tập tốt nghiệp Không đăng ký dự thi lần 2 - - Nộp báo cáo Phạm Tường Vy

102 02 2223360094 Nguyễn Võ Minh Huy 19/10/2001 15 02KT15C1 Thực tập tốt nghiệp Không đăng ký dự thi lần 2 - - Nộp báo cáo Phạm Tường Vy

103 02 2223360584 Thái Kiệt 09/04/2004 15 02KT15C1 Thực tập tốt nghiệp Không đăng ký dự thi lần 2 - - Nộp báo cáo Phạm Tường Vy

104 02 2223360587 Nguyễn Ngọc Mỹ Phương 04/10/2003 15 02KT15C1 Thực tập tốt nghiệp Không đăng ký dự thi lần 2 - - Nộp báo cáo Phạm Tường Vy

105 02 2223360212 Nguyễn Hoàng Thục Đoan 30/06/2006 15 02MK15C1 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Huỳnh Duy Bách

106 02 2223360580 Phạm Chi Mai 22/03/2004 15 02MK15C1 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh Đủ điều kiện dự thi 18h30 - 18/03/2024 Lab 402 Trắc nghiệm Huỳnh Duy Bách

107 02 2223360547 Bùi Thanh Bình 01/06/2007 15 02PM15C2 Lập trình Window 2 (C#.NET) Đủ điều kiện dự thi 8h00 - 21/03/2024 Lab 404 Thực hành Lư Quang Hùng

108 02 2223360470 Trần Phúc Thành 28/10/2006 15 02PM15C2 Lập trình Window 2 (C#.NET) Không đăng ký dự thi lần 2 - - Thực hành Lư Quang Hùng

109 02 2223360315 Đinh Duy Anh 25/06/2007 15 02PM15C1 Xây dựng website với PHP và My SQL Không đăng ký dự thi lần 2 - - Thực hành Trần Thị Minh Thúy

110 02 2223360269 Nguyễn Hữu Bảo 20/09/2007 15 02PM15C1 Xây dựng website với PHP và My SQL Không đăng ký dự thi lần 2 - - Thực hành Trần Thị Minh Thúy

111 02 2223360302 Phan Nguyễn Gia Bảo 23/12/2007 15 02PM15C1 Xây dựng website với PHP và My SQL Đủ điều kiện dự thi 13h15 - 19/03/2024 Lab 404 Thực hành Trần Thị Minh Thúy

112 02 2223360147 Vũ Nhật Khôi 01/12/2006 15 02PM15C1 Xây dựng website với PHP và My SQL Không đăng ký dự thi lần 2 - - Thực hành Trần Thị Minh Thúy

113 02 2223360315 Đinh Duy Anh 25/06/2007 15 02PM15C1 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Không đăng ký dự thi lần 2 - - Thực hành Nguyễn Quang Tuấn

114 02 2223360298 Phạm Thiên Phú 01/04/2007 15 02PM15C1 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Không đăng ký dự thi lần 2 - - Thực hành Nguyễn Quang Tuấn

115 02 2223360547 Bùi Thanh Bình 01/06/2007 15 02PM15C2 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Đủ điều kiện dự thi 13h15 - 18/03/2024 Lab 404 Thực hành Nguyễn Đức Hiển

116 02 2223360470 Trần Phúc Thành 28/10/2006 15 02PM15C2 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Không đăng ký dự thi lần 2 - - Thực hành Nguyễn Đức Hiển

117 02 2223360159 Trần Minh Quân 17/12/2005 15 02PM15C1 Thực tập tốt nghiệp Không đăng ký dự thi lần 2 - - Nộp báo cáo Lại Thị Bích Ngọc

118 02 2223360189 Trần Xuân Quyến 25/10/2003 15 02TM15C1 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Không đăng ký dự thi lần 2 - - Thực hành Nguyễn Đức Hiển

119 02 2223360409 Lê Trần Thùy Dương 04/12/2007 15 02PL15C1 Luật lao động Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận Lê Thị Hồng Liễu

120 02 2223360138 Mai Quốc Huy 04/01/2003 15 02PL15C1 Luật lao động Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 24/03/2024 Lab 403 Tự luận Lê Thị Hồng Liễu

121 02 2223360530 Nguyễn Thị Sao Mai 17/06/1987 15 02PL15C1 Luật lao động Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận Lê Thị Hồng Liễu

122 02 2223360409 Lê Trần Thùy Dương 04/12/2007 15 02PL15C1 Luật môi trường Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận Huỳnh Minh Luân

123 02 1223360203 Phạm Dương Thùy Ngân 19/02/2002 15 02PL15C1 Luật cạnh tranh Không đăng ký dự thi lần 2 - - Tự luận Trần Thị Ngọc Hết

124 02 2223360166 Dương Minh Công 28/09/2007 15 02PL15C1 Thực tập tốt nghiệp Đủ điều kiện dự thi 8h00 - 23/03/2024 PĐT Nộp báo cáo Nguyễn Thị Long Bình

125 02 2223180098 Nguyễn Khắc Thành 06/03/2003 15 02PL15A1 Lý luận nhà nước và pháp luật Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 24/03/2024 Lab 403 Tự luận Nguyễn Thị Long Bình

126 02 2223180030 Nguyễn Thuỵ Phương Hằng 19/06/1996 15 02YS15B1 Kỹ năng tiền lâm sàng Không đăng ký dự thi lần 2 - - Thực hành Nguyễn Minh Trọng

127 02 2223360281 Ngô Ngọc Minh Xuân 12/08/2007 15 02YS15C1 Y tế cộng đồng Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Tạ Quốc Đạt

128 02 2223360266 Trần Thị Thu Trúc 28/10/2004 15 02YS15D1 Y tế cộng đồng Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Tạ Quốc Đạt

129 02 2223360266 Trần Thị Thu Trúc 28/10/2004 15 02YS15D1 Y học cổ truyền - phục hồi chức năng Không đăng ký dự thi lần 2 - - Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dum
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130 02 2213360055 Phạm Bá Vinh 26/07/1993 14 02DD14D1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Đủ điều kiện dự thi Trắc nghiệm

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023
PHÒNG ĐÀO TẠO


